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BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA 
(Bảng giá đã bao gồm VAT) 

 
Kính gửi: Quý khách hàng 
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VINA xin gửi quý khách hàng báo giá dịch vụ Chữ ký số 

EASY-CA như sau: 
 

I. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ  
Đơn vị tính: VNĐ 

 

GÓI CƯỚC 
THỜI GIAN SỬ DỤNG 

1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 

Giá dịch vụ 1,180,000 1,980,000 2,800,000 

EasyCA Token 500,000 500,000 Miễn Phí 

Tổng giá trước thuế 1,680,000 2,480,000 2,800,000 

VAT (8%) 133,400 198,400 224,000 

Tổng thanh toán 1,814,400 2,678,400 3,024,000 

 

II. KHÁCH HÀNG GIA HẠN 

                                                                      Đơn vị tính: VNĐ 

 

GÓI CƯỚC 
THỜI GIAN SỬ DỤNG 

1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 

Giá dịch vụ 1,180,000 1,980,000 2,600,000 

VAT (8%) 94,000 158,400 208,000 

Tổng thanh toán 1,274,000 2,138,400 2,808,000 
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Báo giá gói cước EasyCA dành cho Khách hàng Cá nhân – Gói nâng cao (EasyCA - Advance) như sau:  

Đối tượng: Khách hàng là cá nhân trong tổ chức hoặc khách hàng là cá nhân tự do 

Tính năng Chính: Ký số văn bản, bảo vệ email và xác thực người dùng 

 

I. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI  

Đơn vị tính: VNĐ 

GÓI DỊCH VỤ 
THỜI GIAN SỬ DỤNG 

1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 

Giá dịch vụ 550,000 950,000 1,250,000 

EasyCA Token 170,000 170,000 170,000 

Tổng giá trước thuế 720,000 1,120,000 1,420,000 

VAT (8%) 57,600 89,600 113,600 

Tổng thanh toán 777,600 1,209,600 1,533,600 

 

II. KHÁCH HÀNG GIA HẠN 

Đơn vị tính: VNĐ 

GÓI DỊCH VỤ 

THỜI GIAN SỬ DỤNG 

1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 

Giá dịch vụ 550,000 950,000 1,250,000 

VAT (8%) 44,000 76,000 100,000 

Tổng thanh toán 594,000 1,026,000 1,350,000 
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Bảng giá HSM nội bộ dành cho EASYINVOICE 
 

SỐ LƯỢNG ĐANG SỬ 

DỤNG 

 

GÓI DỊCH VỤ GIÁ BÁN GHI CHÚ 

= < 10.000 Hóa đơn/Biên lai 

điện tử/Hợp đồng điện tử  

GÓI 1 NĂM 770,000 

     Giá bán đã bao gồm 

VAT 

GÓI 2 NĂM 1,540,000 

GÓI 3 NĂM 2,310,000 

Trên 10.000 Hóa đơn/Biên lại 

điện tử/Hợp đồng điện tử  

GÓI 1 NĂM 990,000 

GÓI 2 NĂM 1,980,000 

GÓI 3 NĂM 2,970,000 


